
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Tram y tế  xã Ea Ktur  

2. Địa chỉ:Thôn 11 xã Ea Ktur, Tỉnh Đăk lăk  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/ tuần  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT 
 

Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh1  

Vị trí chuyên 

môn 2 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)3 

Ghi 

chú4 

I  Đăng ký người hành nghề 

1 H Jăn Niê 
0004555/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tự số 12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 

Giám đốc 

Trạm Y tế 
Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
Nguyễn Thị Thanh 

Hường 
004557/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

 chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Cử nhân điều 

dưỡng, nhân 

viên Trạm Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 H Đông Niê 
0005689/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tự số 12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiều 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Trung Cấp nữ 

hộ sinh , nhân 

viên Trạm Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 H Zel Niê 
0004454/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Trung cấp điều 

dưỡng, nhân 

viên Trạm Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Võ Thị Song 
0006215/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 

Y Sĩ đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Y sỹ đa khoa. 

Nhân viên 

Trạm Y tế 

Không  

6 H Na Vi Niê 
004435/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Cử nhân điều 

dưỡng, nhân 

viên Trạm Y tế 

Không  

7 Nguyễn Thị Thắm 
000307/ĐL-

GPHN 

Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 

Y Sĩ đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Y sỹ đa khoa. 

Nhân viên 

Trạm Y tế 

Không  

8 Đậu Thế Hùng 
001275/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Là người chịu  

phụ trách 

nhiệm chuyên 

môn kỷ thuật, 

khám chữa 

bệnh tại trạm 

Y tế 

Không  



9 H Vet Hmõk 
004870/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Cử nhân điều 

dưỡng, nhân 

viên Trạm Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Nguyễn Thị Hải Yến 
009685/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Cao đẳng nữ 

hộ sinh, nhân 

viên Trạm Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Nguyễn Như Quí 
007320/ĐL-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV  ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Cử nhân điều 

dưỡng, nhân 

viên Trạm Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 H Ri Linh Hmõk 
0004453/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Y sỹ YHCT, 

nhân viên trạm 

Y tế 

Không 

 

 

 

 

 

 

13 Nguyễn Văn Thời 
009013/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 

Y Sĩ đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Y sỹ đa khoa, 

Nhân viên 

trạm Y tế 

Không  

 II. Thôi hành nghề và thôi chịu trách nhiệm chuyên môn tại Trạm 

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 
001715./ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội Khoa 

Từ 07h00 - 11h30, từ 

13h 30 - 17h00. Từ 

thứ 2 - thứ 6 |(và 

theo lịch trực phân 

công của đơn vị) 

Thôi  phụ 

trách nhiệm 

chuyên môn 

tại Trạm Y tế   

nghĩ hưu theo 

chế độ 

Không   

 

 

                   Ea Ktur, ngày        tháng        năm 2026 

              ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

            KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

                                                                                                                                          H Jăn Niê 
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